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Về triển khai áp dụng Từ điển dữ 

liệu dùng chung ngành giáo dục và 

đào tạo (Phiên bản 1.0) 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày      tháng 9 năm 2026 

 

 

Kính gửi: 

- Trưởng các phòng thuộc Sở; 

- Thủ trưởng các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố; 

- Các doanh nghiệp cung cấp giải pháp công nghệ giáo dục 

(EdTech) hợp tác với ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố. 

 

Căn cứ Quyết định số 2768/QĐ-BGDĐT ngày 18 tháng 9 năm 2026 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc ban hành Từ điển dữ liệu 

dùng chung ngành giáo dục và đào tạo (Phiên bản 1.0). 

Từ điển dữ liệu dùng chung nêu trên gồm 02 phụ lục: (1) Danh mục phân lớp 

đối tượng nghiệp vụ (Data Taxonomy) của ngành giáo dục và đào tạo; (2) Danh sách 

thuật ngữ của ngành GDĐT, quy định thống nhất mã từ vựng, tên nghiệp vụ, 

định nghĩa, ngữ cảnh sử dụng, miền dữ liệu, tên kỹ thuật, loại dữ liệu và độ dài 

của từng trường dữ liệu dùng chung trong ngành. 

Để bảo đảm việc xây dựng, chuẩn hóa, kết nối và chia sẻ dữ liệu ngành GDĐT 

Thành phố tuân thủ đúng quy định, phù hợp với Từ điển dữ liệu dùng chung của 

Bộ GDĐT và sử dụng thống nhất các thuật ngữ chuyên ngành, Sở GDĐT yêu cầu 

thực hiện các nội dung cụ thể như sau: 

1. Trưởng các phòng thuộc Sở, thủ trưởng các cơ sở giáo dục nghiên cứu, 

phổ biến nội dung Từ điển tại đơn vị; khi thực hiện các nội dung tham mưu, 

báo cáo, tổng hợp thuộc lĩnh vực phụ trách phải sử dụng thống nhất thuật ngữ 

theo đúng Từ điển. 

2. Các doanh nghiệp cung cấp giải pháp công nghệ giáo dục (EdTech), khi 

thiết kế, phát triển, nâng cấp phần mềm phục vụ ngành GDĐT Thành phố, bảo 

đảm cấu trúc dữ liệu, thuật ngữ, mã dữ liệu tuân thủ đúng Từ điển dữ liệu dùng 

chung, bảo đảm khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin của 

ngành và hệ thống dùng chung của quốc gia. 
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3. Đầu mối tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp trong quá trình áp dụng: Văn 

phòng Sở GDĐT (ông Đặng Minh Thông, điện thoại: 0908897480, email: 

dmthong.sgddt@tphcm.gov.vn). 

Sở GDĐT đề nghị các phòng, các cơ sở giáo dục, các doanh nghiệp liên quan 

nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Bộ GDĐT (để báo cáo); 

- Giám đốc Sở (để báo cáo); 

- Lưu: VT, VP (Thông). 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

Nguyễn Bảo Quốc 
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